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I. KIỂM TRA ĐỌC 
1. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
2. ĐỌC – HIỂU 

 
ÔNG TÔI 

Ông ngoại tôi là một người thợ mộc tài ba ở làng. Năm nay, ông đã bước sang 
tuổi bảy mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Dáng người ông cao gầy, hơi còng 
xuống vì những tháng năm vất vả. Tóc ông đã bạc trắng như cước, vuốt ngược ra sau 
rất gọn gàng. Khuôn mặt ông có nhiều nếp nhăn in hằn dấu vết của thời gian. Hàng 
ngày, ông cưa gỗ, đục đẽo và đóng những chiếc bàn, chiếc ghế rất đẹp. Đôi bàn tay 
ông thô ráp, nổi đầy gân xanh. Trên đôi bàn tay ấy có nhiều vết chai sần nhưng lại vô 
cùng khéo léo. Những khối gỗ vô tri qua tay ông đều trở thành những món đồ tinh 
xảo. Ông làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một. Khu vườn nhỏ của ông luôn 
thoang thoảng mùi thơm của gỗ mới và tiếng cưa xẻ rộn vang. Mỗi buổi tối, ông 
thường ngồi hiên nhà uống trà và kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Giọng ông trầm ấm, 
êm đềm như đưa tôi vào thế giới thần tiên. Ánh mắt ông nhìn tôi luôn hiền từ và tràn 
đầy yêu thương. Thi thoảng, ông lại xoa đầu tôi, dặn dò tôi phải chăm ngoan học 
giỏi. Tôi rất kính yêu và tự hào về người ông tuyệt vời của tôi. 

Câu 1: Ông ngoại của bạn nhỏ trong bài làm nghề gì? 

A. Thợ xây 

B. Thợ mộc 

C. Thợ may 

Câu 2: Đôi bàn tay của ông được miêu tả như thế nào? 

A. Mềm mại, trắng trẻo và khéo léo. 

B. Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và cẩn thận. 

C. Thô ráp, nổi gân xanh, chai sần nhưng vô cùng khéo léo. 

Câu 3: Mỗi buổi tối, ông thường làm gì cùng cháu? 

A. Xem tivi và ăn hoa quả ngoài hiên nhà. 



B. Ngồi hiên nhà uống trà và kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. 

C. Cùng cháu ra vườn cưa gỗ và đục đẽo bàn ghế. 

Câu 4: Theo đoạn văn, vì sao dáng người của ông lại hơi còng xuống? 

A. Vì những tháng năm vất vả. 

B. Vì ông đã già yếu và hay bị ốm. 

C. Vì ông thường xuyên cúi xuống đọc sách. 

Câu 5: Chi tiết nào trong bài cho thấy ông làm việc rất giỏi và khéo léo? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Câu 6: Em hãy đọc các nhận định sau và đánh dấu X vào ô Đúng hoặc Sai: 

Nhận định Đúng Sai 
a) Năm nay, ông ngoại đã 
bước sang tuổi tám mươi. 

  

b) Tóc ông đã bạc trắng như 
cước, vuốt ngược ra sau rất 
gọn gàng. 

  

c) Khu vườn nhỏ của ông 
luôn thoang thoảng mùi 
hương hoa hồng. 

  

d) Ông làm việc rất cẩn thận 
và tỉ mỉ từng chút một. 

  

 
Câu 7: Em hãy sắp xếp các từ sau vào đúng cột trong bảng: 

(ông ngoại, cưa gỗ, tài ba, bàn ghế, kể chuyện, trầm ấm, mái tóc, xoa đầu, bạc trắng) 

Từ chỉ sự vật Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Câu 8: Dựa vào đoạn văn, em hãy tìm và chép lại: 

a) Một câu giới thiệu: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

b) Một câu nêu hoạt động: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

c) Một câu nêu đặc điểm: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Câu 9: Em hãy điền dấu chấm (.) hoặc dấu hỏi chấm (?) vào ô trống ở cuối mỗi câu 
sau: 

a) Mái tóc của ông ngoại có màu gì [   ] 

b) Ông nội em là một người rất hiền từ và vui tính [   ] 

c) Mỗi buổi tối, ông thường kể chuyện gì cho em nghe [   ] 

d) Em rất yêu quý và kính trọng ông của em [   ] 

e) Ai là người thợ mộc tài ba nhất làng [   ] 

II. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Em hãy viết 3 – 4 câu kể về người bạn thân trong lớp của em. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 


